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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2022/QĐ-UBND    Thái Nguyên, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng

 mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ 
trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, 
sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
các cơ quan Đảng, Nhà nước;
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Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và 
bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
135/TTr-STTTT ngày 26 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 158/STTTT-BCVT 
ngày 15 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và 
sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ
Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II                         

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn 
thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
(sau đây “mạng truyền số liệu chuyên dùng” viết tắt là “mạng TSLCD”). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng 
truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 
được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 
05 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận 
hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu 
chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
12/2019/TT-BTTTT).

2. Mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là phân hệ của 
mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối đến: 

a) Các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; 
Đảng ủy xã, phường, thị trấn;
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b) Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã; 

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và cấp xã;

d) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và 
cấp huyện;

đ) Tòa án nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân cấp huyện;

e) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

g) Kiểm toán nhà nước khu vực;

h) Các đối tượng khác theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

3. Đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là các 
cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh có điểm kết nối vào mạng TSLCD cấp II.

4. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ mạng TSLCD cấp II trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên là doanh nghiệp viễn thông đáp ứng điều kiện quy định 
tại Điều 9 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử 
dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2017/TT-
BTTTT) và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

Chương II

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TSLCD CẤP II

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT và 
theo những nguyên tắc sau đây:

1. Việc sử dụng dữ liệu, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên mạng TSLCD cấp II 
phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin và lưu trữ.

2. Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên mạng TSLCD cấp II 
phải là những thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành và chuyên 
môn nghiệp vụ của đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II.
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3. Thông tin quan trọng truyền tải trên mạng TSLCD cấp II phải tuân thủ 
pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, mã hóa bằng mật mã cơ yếu.

4. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối cho mạng TSLCD cấp II 
tham gia quản lý và vận hành mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh.

5. Các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II sử dụng các dịch vụ được 
cung cấp trên mạng TSLCD cấp II được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD cấp II

Dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD cấp II bao gồm: dịch vụ cơ bản, dịch vụ 
giá trị gia tăng và các dịch vụ cộng thêm được quy định tại Điều 5 Thông tư số 
27/2017/TT-BTTTT.

Điều 6. Ứng dụng khai thác trên mạng TSLCD cấp II

1. Các dịch vụ công trực tuyến.

2. Hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh.

3. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

4. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

5. Truy cập, kết nối đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung 
đặt tại trung tâm dữ liệu của tỉnh.

6. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

7. Các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
khác cần độ an toàn và bảo mật thông tin cao, có yêu cầu kết nối liên thông, trao 
đổi dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chương III

BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN MẠNG TSLCD CẤP II

Điều 7. Quy định chung về bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng 
mạng TSLCD cấp II

Quy định chung về bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng mạng TSLCD 
được quy định tại Điều 11 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT như sau:
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1. Thiết kế hạ tầng mạng có phân vùng thành từng vùng mạng chức năng 
phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng.

2. Phải có phương án quản lý truy nhập hệ thống từ các mạng bên ngoài, 
nhằm quản lý và ngăn chặn các truy nhập trái phép từ các mạng bên ngoài vào 
mạng trong.

3. Phải có biện pháp quản lý truy nhập từ bên trong mạng ra các mạng bên 
ngoài và mạng Internet, nhằm bảo đảm chỉ những kết nối mạng hợp lệ theo 
chính sách của cơ quan, tổ chức mới được cho phép kết nối ra bên ngoài.

4. Phải có phương án lưu trữ và quản lý nhật ký hệ thống phục vụ việc 
theo dõi, giám sát hoạt động bình thường, các hoạt động liên quan đến an toàn 
thông tin của hệ thống.

5. Phải có phương án phòng, chống xâm nhập, phần mềm độc hại, nhằm 
giám sát phát hiện sớm, xử lý và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng, những 
sự kiện bất thường xảy ra trên hệ thống qua môi trường mạng.

6. Phải có phương án bảo vệ các thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin 
trong hệ thống, nhằm giám sát và ngăn cản truy nhập, thay đổi trái phép cấu hình 
và hoạt động của thiết bị.

Điều 8. Quy định về bảo đảm an toàn thông tin cho mạng TSLCD cấp II

Quy định về bảo đảm an toàn thông tin cho mạng TSLCD được quy định 
tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT như sau:

 1. Mạng TSLCD cấp II phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 
03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 
các yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo tiêu chuẩn 
TCVN 11930:2017.

2. Quy định về Hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng TSLCD:

a) Đơn vị sử dụng phải tách riêng phân hệ kết nối mạng TSLCD với phân hệ 
kết nối mạng Internet;

b) Hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng TSLCD phải đáp ứng các 
yêu cầu an toàn theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Cổng kết nối của hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu an toàn tại Phụ lục 1 Thông tư 
số 12/2019/TT-BTTTT;
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c) Trung tâm dữ liệu khi kết nối vào mạng TSLCD phải đáp ứng các yêu cầu 
an toàn theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các 
yêu cầu an toàn tại Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
việc quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II.

2. Quản lý các kết nối, cấu hình phần mềm hệ thống trên các thiết bị 
mạng, hồ sơ hệ thống mạng, các vùng địa chỉ mạng TSLCD cấp II.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp viễn thông 
thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn mạng và thông tin trên 
mạng TSLCD cấp II.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo kiến thức quản trị hệ thống, 
an toàn mạng, bảo mật thông tin, quản lý và khai thác mạng TSLCD cấp II nhằm 
giúp các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả và bảo đảm an toàn thông tin trên 
mạng truyền số liệu chuyên dùng.

5. Nghiên cứu, đề xuất nâng cấp, mở rộng, duy trì và phát triển mạng 
TSLCD cấp II nhằm cung cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng kịp thời việc triển khai 
các ứng dụng công nghệ thông tin của mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm 
an toàn kiến trúc hạ tầng và an ninh thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về an toàn, an ninh thông tin.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 
27/2017/TT-BTTTT, điểm a khoản 8 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

8. Tổng hợp kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và sử dụng 
mạng TSLCD cấp II thuộc cấp tỉnh quản lý trong dự toán giao đầu năm của Sở 
Thông tin và Truyền thông gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định.

Điều 10. Sở Tài chính
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Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II trong dự toán giao đầu năm của 
các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trong việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ để tổ chức 
quản lý, vận hành mạng TSLCD cấp II tại địa phương.

2. Khi cần bổ sung, thay đổi điểm kết nối mạng TSLCD cấp II tại địa phương, 
gửi văn bản đề nghị về Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Bố trí kinh phí quản lý, sử dụng mạng TSLCD cấp II đối với cơ quan, 
đơn vị thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Trước ngày 01/12 hàng năm báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông 
tình hình khai thác, sử dụng mạng TSLCD cấp II trong hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị theo Phụ lục 1 Quyết định này.

Điều 12. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ 
cho mạng TSLCD cấp II

1. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều 16 Thông tư 
số 27/2017/TT-BTTTT.

2. Thực hiện kết nối theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 27/2017/TT-
BTTTT, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

3. Hạ tầng mạng của doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối cho mạng 
TSLCD cấp II thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT, 
khoản 4 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

4. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện 
các quy định của pháp luật về điều hành hoạt động, duy trì, bảo đảm an toàn 
thông tin trên mạng TSLCD cấp II.

5. Chỉ thực hiện lắp đặt mới, mở rộng kết nối mạng TSLCD cấp II trong 
các cơ quan nhà nước khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Kịp thời thông báo các loại cước phí, dịch vụ, chính sách sử dụng dịch vụ 
mới ban hành theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 18 +19/Ngày 25-3-2022 9

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx


7. Trước ngày 01/12 hàng năm báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông 
tình hình khai thác, sử dụng mạng TSLCD cấp II trong hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị theo Phụ lục 2 Quyết định này.

Điều 13. Đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều 19 Thông tư số 
27/2017/TT-BTTTT, khoản 9 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

b) Thiết lập địa chỉ IP trên các máy trạm tham gia vào hệ thống mạng nội bộ 
của đơn vị; chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin của đơn vị được truyền tải trên 
mạng TSLCD cấp II.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 
an toàn thông tin mạng trong việc thiết lập hệ thống máy chủ, cài đặt thiết bị, 
địa chỉ IP kết nối mạng TSLCD cấp II; tổ chức khai thác có hiệu quả các cơ sở 
dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm do đơn vị chủ trì triển khai trên mạng 
TSLCD cấp II.

d) Tùy tình hình thực tế tổ chức, bộ phận chuyên trách hoặc phụ trách 
công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ quản trị mạng máy tính tại đơn vị, cụ thể:

Lập nhật ký theo dõi quá trình hoạt động của các thiết bị kết nối mạng 
TSLCD cấp II; quá trình kết nối, sử dụng mạng TSLCD cấp II.

Quản lý chặt chẽ hệ thống hạ tầng và thiết bị kết nối mạng TSLCD cấp II 
của đơn vị (chỉ được phép cho nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông 
cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II tiến hành xử lý và 
khắc phục các sự cố của thiết bị có liên quan trực tiếp đến mạng TSLCD cấp II; 
không được phép cho người khác sử dụng máy chủ kết nối mạng TSLCD cấp II 
và không tự ý cài đặt các phần mềm ứng dụng lên hệ thống máy chủ khi chưa có 
sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị).

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về quản lý, quản trị mạng do Sở 
Thông tin và Truyền thông tổ chức hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị 
mạng theo các chương trình phù hợp.

2. Phối hợp xử lý sự cố kết nối với mạng TSLCD cấp II

a) Đối với các sự cố thông thường (về kết nối, tốc độ, chất lượng dịch vụ,...) 
các đơn vị liên hệ trực tiếp đầu mối bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của doanh nghiệp 
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viễn thông cung cấp hạ tầng kết nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II để được 
hỗ trợ khắc phục sự cố.

b) Đối với các sự cố nghiêm trọng (các sự cố liên quan đến thiết bị mạng, 
thiết bị bảo mật, đường truyền, các sự cố liên quan đến an toàn thông tin, mất dữ liệu) 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; vượt quá khả năng tự 
khắc phục của cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng thông báo cho Sở Thông tin và 
Truyền thông để điều phối việc khắc phục.

c) Trong trường hợp có kế hoạch nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ 
và di dời trụ sở làm việc có ảnh hưởng đến mạng TSLCD cấp II phải thông báo cho 
Sở Thông tin và Truyền thông và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trước tối thiểu 
05 ngày làm việc để phối hợp, nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể 
mạng TSLCD.

3. Hệ thống thông tin của các đơn vị khi kết nối vào mạng TSLCD cấp II 
phải đảm bảo quy định tại Điều 8 quy chế này.

4. Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình khai thác, sử dụng 
mạng TSLCD cấp II trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, 
gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Điều 14. Trách nhiệm của cá nhân sử dụng mạng TSLCD cấp II

1. Người sử dụng (thuộc các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II) khi kết nối 
vào mạng TSLCD cấp II phải tuyệt đối tuân thủ những quy định về quản lý, 
vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II. Mọi vi phạm tùy thuộc vào mức độ, đều 
bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Không thực hiện truy cập trái phép vào mạng TSLCD cấp II; không tự ý 
cài đặt, lắp đặt, tháo gỡ, di chuyển, can thiệp không đúng thẩm quyền vào các 
thiết bị đã thiết lập trên mạng TSLCD cấp II; không cung cấp, phát tán thông tin 
không được pháp luật cho phép; không cố tình gây mất an toàn thông tin trên mạng 
TSLCD cấp II.

3. Không tiết lộ sơ đồ tổ chức hệ thống mạng, mật khẩu truy nhập các ứng 
dụng trên mạng TSLCD cấp II cho các tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền.

4. Khi phát hiện sự cố xảy ra phải thông báo kịp thời cho người có thẩm 
quyền của đơn vị mình để giải quyết.
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Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức kết nối vào mạng TSLCD chịu trách nhiệm 
triển khai thực hiện Quy chế này tại cơ quan, đơn vị mình.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa 
đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng mạng TSLCD cấp 
II phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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Phụ lục I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Tên đơn vị báo cáo:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II

Kết nối mạng 
nội bộ (LAN) 

vào mạng 
TSLCD cấp II

Hiện trạng kết 
nối

Dịch vụ, ứng dụng đã 
triển khai trên mạng 

TSLCD cấp II
STTS

STT

Tên đơn 
vị cung 

cấp dịch 
vụ Đã kết 

nối
Chưa 

kết nối
Sử 

dụng
Không 
sử dụng

Tốc độ 
đường 
truyền 
Mạng 

TSLCD
cấp II

Dịch vụ quy 
định tại Điều 
5 Thông tư 

27/2017/TT-
BTTTT

Dịch vụ, 
ứng dụng 
khác (VD: 
gửi, nhận 
VBĐT…)

Giá 
cước

Ngày 
tháng năm 

ký hợp 
đồng với 

DN

1 …
2 …
3 …

                                                                                                        …, ngày… tháng … năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG CẤP MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Tên đơn vị báo cáo

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG CẤP MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CẤP II
1. Thống kê tình hình sử dụng Mạng TSLCD cấp II

Hiện trạng
kết nối

Kết nối mạng nội bộ (LAN) 
vào mạng TSLCD cấp II

Đáp ứng
tiêu chí ATTT

STT
Tên đơn vị

sử dụng Mạng 
TSLCD cấp II

Tốc độ
đường 
truyền 
cung 
cấp Sử dụng Không sử 

dụng
Đã

kết nối
Chưa

kết nối Đáp ứng Chưa đáp ứng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
2
... ...

                                                                                                                                  ..., ngày … tháng … năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ghi chú:
(1): Áp dụng đối với các đơn vị cấp huyện có nhiều đơn vị cấp  xã sử dụng;
(2):  Ghi rõ tốc độ đường truyền cung cấp ký trong hợp đồng;
(7), (8): Căn cứ Văn bản số 1694/BTTTT-CATTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn yêu cầu an toàn 
thông tin cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD, để đánh giá.

14
C

Ô
N

G
 B

Á
O

 TH
Á

I N
G

U
Y

ÊN
/Số 18 +19/N

gày 25-3-2022



ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 418/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính

 lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường;
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Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
103/TTr-STNMT ngày 25/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường ban hành tại 
Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 
trong các lĩnh vực: Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, 
đo đạc bản đồ, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các 
xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND  

ngày 08 tháng 03  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
Cấp giấy 
phép môi 

trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.
- Thời hạn Cấp giấy phép 
môi trường: Không quá 
30 (ba mươi) ngày kể từ 
ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường

Theo quy 
định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

2
Cấp đổi 

giấy phép 
môi trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.
- Thời hạn cấp đổi giấy 
phép môi trường: Trong 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;

Không quy 
định 

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
thời hạn 10 (mười) ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 

Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3

Cấp điều 
chỉnh giấy 
phép môi 

trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.

- Thời hạn kiểm tra, 
cấp điều chỉnh giấy phép 
môi trường: Trong thời 
hạn  15 (mười lăm) ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.

Theo quy 
định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4
Cấp lại giấy 

phép môi 
trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.

- Thời hạn kiểm tra, 
cấp lại giấy phép môi 
trường: 

+ Trong thời hạn 20 
(hai mươi) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:

Theo quy 
định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
Thời gian tổ chức, cá 

nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép

+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

5
Thẩm định 
báo cáo 
đánh giá tác 

Tổng thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính: tối đa 
50 ngày, cụ thể như sau: 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 

Theo Phụ 
biểu I kèm 
theo Danh 
mục này

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
động môi 
trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.

- Thời hạn thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường: Không quá 
30 (ba mươi) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ đối với 
trường hợp thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của các dự án 
đầu tư nhóm II quy định 
tại các điểm c, d, đ và e 
khoản 4 Điều 28 của Luật 
Bảo vệ môi trường thuộc 
thẩm quyền thẩm định 
của UBND tỉnh (quy định 
tại khoản 3 Điều 35 của 
Luật Bảo vệ môi trường).

hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.

- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Quyết định  số 
28/2021/QĐ-UBND  
ngày 18/6/2021 của 
UBND tỉnh về việc 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết 
định 47/2016/QĐ-
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
- Thời điểm thông báo 

kết quả: Trong thời hạn 
thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường: Trong thời 
hạn  20 (hai mươi) ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.

Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

UBND quy định tổ 
chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi 
trường, đề án bảo vệ 
môi trường chi tiết 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

6

Thẩm định 
phương án 
cải tạo, phục 
hồi môi 
trường trong 
hoạt động 
khai thác 

Tổng thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính: tối đa 
45 ngày, cụ thể như sau: 
- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ và hợp 
lệ của hồ sơ: Không quy 
định.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên;
Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 

Theo Phụ 
biểu II kèm 
theo Danh 
mục này

- Luật Khoáng sản số 
60/2010/QH12 ngày 
17/11/2010;
- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
khoáng sản 
(báo cáo 
riêng theo 
quy định tại 
khoản 2 
Điều 36 
Nghị định 
số 
08/2022/NĐ
-CP)

- Thời hạn thẩm định hồ 
sơ: Tối đa 30 (ba mươi) 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 
- Thời điểm thông báo kết 
quả: Trong thời hạn thẩm 
định.
- Thời hạn phê duyệt hồ 
sơ: Tối đa 15 (mười lăm) 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ.
Thời gian chủ cơ sở chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ không 
tính vào thời gian thẩm 
định.

thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết

7

Cấp giấy 
phép trao 
đổi, mua, 
bán, tặng 
cho, thuê, 
lưu giữ, vận 
chuyển mẫu 
vật của loài 
thuộc Danh 
mục loài 
được ưu tiên 
bảo vệ

- Thời hạn trả lời tính 
hợp lệ của hồ sơ: Trong 
thời hạn năm (05) ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, UBND tỉnh 
thông báo bằng văn bản 
cho tổ chức, cá nhân về 
việc chấp nhận hồ sơ 
hoặc yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ theo quy 
định; việc yêu cầu tổ 
chức, cá nhân bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ chỉ được 
thực hiện một (01) lần và 
thời gian bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ không tính 
vào thời gian thẩm định 
hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định, 
ban hành quyết định cấp 
phép: trong thời hạn 30 
ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ hợp lệ, 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.
Địa chỉ: Số 17 Đội Cấn, 
Trưng Vương, Thành phố 
Thái Nguyên, Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Không quy 
định 

- Luật Đa dạng sinh 
hoạc năm 2008.
- Nghị định số 
160/2013/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 của 
Chính phủ về Tiêu chí 
xác định loài và chế 
độ quản lý loài thuộc 
Danh mục loài nguy, 
cấp, quy, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ.

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
UBND tỉnh tiến hành 
thẩm định và cấp Giấy 
phép trao đổi, mua, bán, 
tặng cho, thuê, lưu giữ, 
vận chuyển mẫu vật của 
loài thuộc Danh mục loài 
được ưu tiên bảo vệ cho 
tổ chức, cá nhân đề nghị

- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

8

Cấp Giấy 
chứng nhận 
Cơ sở bảo 
tồn đa dạng 
sinh học

Trong thời hạn 60 
ngày, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh 
có trách nhiệm quyết 
định cấp hoặc từ chối cấp 
giấy chứng nhận cơ sở 
bảo tồn đa dạng sinh học

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Thái 
Nguyên.
Địa chỉ: Số 17 Đội Cấn, 
Trưng Vương, Thành phố 
Thái Nguyên, Thái Nguyên.
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính:
+ Chi cục Bảo vệ môi 
trường

Không quy 
định

- Luật Đa dạng sinh 
hoạc năm 2008.
- Nghị định số 
65/2010/NĐ-CP ngày 
11/6/2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Đa dạng sinh học.
- Thông tư số 
25/2016/TT-BTNMT 
ngày 22/9/2016 của 
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường hướng 

Một cửa 
liên 

thông
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
Địa chỉ: Số 425A, Đường 
Phan Đình Phùng, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
+ Sở Tài nguyên và Môi 
trường.
Địa chỉ: Số 132, Đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND tỉnh 
Thái Nguyên.
Địa chỉ: số 18 đường Nha 
Trang, phường Trưng 
Vương, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

dẫn mẫu đơn đăng ký, 
giấy chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa dạng 
sinh học và mẫu báo 
cáo tình trạng bảo tồn 
loài thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo 
vệ của cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh học.

II Thủ tục hành chính cấp huyện

1
Cấp giấy 
phép môi 
trường

- Thời hạn kiểm tra, trả 
lời về tính đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ: Không quy 
định.

- Thời gian giải quyết: 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND 
cấp huyện

Có.
Theo quy 

định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
+ Thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính cấp 
giấy phép môi trường: 
không quá 30 (ba mươi) 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp 
huyện
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
huyện

Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

2
Cấp đổi giấy 
phép môi 
trường

- Thời hạn kiểm tra, trả lời 
về tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ: Không quy định.
- Thời hạn cấp đổi giấy 
phép môi trường: trong 
thời hạn  10 (mười) ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND 
cấp huyện
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp 
huyện

Không quy 
định

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
huyện

- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

3

Cấp điều 
chỉnh giấy 
phép môi 
trường 

- Thời hạn kiểm tra, trả lời 
về tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ: không quy định.
- Thời hạn kiểm tra, cấp 
điều chỉnh giấy phép môi 
trường: trong thời hạn  15 
(mười lăm) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND 
cấp huyện
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp 
huyện
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
huyện

Có.
Theo quy 

định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

4
Cấp lại giấy 
phép môi 
trường

- Thời hạn kiểm tra, trả lời 
về tính đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ: không quy định.
- Thời hạn kiểm tra, cấp 
lại giấy phép môi trường: 
+ Không quá 20 (hai 
mươi) ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ. 
Thời gian tổ chức, cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ không tính vào thời 
gian giải quyết thủ tục 
hành chính của cơ quan 
cấp phép.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND 
cấp huyện
- Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Phòng Tài 
nguyên và Môi trường cấp 
huyện
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp 
huyện

Có.
Theo quy 

định của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi 
trường quy định chi 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí

(đồng)
Căn cứ pháp lý

Cơ chế         
giải 

quyết
tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường.

III Thủ tục hành chính cấp xã

1

Tham vấn 
trong đánh 
giá tác động 
môi trường

- Thời hạn kiểm tra về 
tính đầy đủ của hồ sơ: 
Không quy định.

- Thời hạn xử lý, trả kết 
quả: 

+  Trong thời hạn 15 
(mười lăm) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
tham vấn theo quy định. 

+ Trường hợp không 
có phản hồi trong thời hạn 
quy định được coi là 
thống nhất với nội dung 
tham vấn.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết 
TTHC: Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của UBND 
cấp xã
- Cơ quan thực hiện: 
UBND cấp xã 
- Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định: UBND cấp xã

Không quy 
định.

- Luật Bảo vệ môi 
trường ngày 
17/11/2020;
- Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi 
trường;

Một cửa
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PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT Tên thủ tục hành chính

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được 
quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn 
triển khai xây dựng dự án)

2 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo 
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

3 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường trong khai thác khoáng sản

4 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

5 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

6 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

7 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

II Thủ tục hành chính cấp huyện

1 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
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Phụ biểu I
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Quyết định  số 28/2021/QĐ-UBND  ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 47/2016/QĐ-UBND quy 
định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 
định  báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
Tổng vốn đầu tư

          (tỷ đồng)
Nhóm dự án

<50
>50 
và 

<100

>100 
và 

<200

>200 
và 

<500
>500

1 Nhóm 1. Dự án xử lý chất 
thải và cải thiện môi trường 5,0 6,5 12,0 14,0 17,0

2 Nhóm 2. Dự án công trình dân 
dụng 6,9 8,5 15,0 16,0 25,0

3 Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ 
thuật 7,5 9,5 17,0 18,0 25,0

4
Nhóm 4. Dự án nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy 
sản

7,8 9,5 17,0 18,0 24,0

5 Nhóm 5. Dự án giao thông 8,1 10,0 18,0 20,0 25,0

6 Nhóm 6. Dự án công 
nghiệp 8,4 10,5 19,0 20,0 26,0

7
Nhóm 7. Dự án khác 
(không thuộc nhóm 1, 2, 3, 
4, 5, 6)

5,0 6,0 10,8 12,0 15,6

Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% 
mức thu phí thẩm định lần đầu.
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Phụ biểu II
PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 12 /8/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 /12/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về phí và lệ phí trên địa bàn                   

tỉnh Thái Nguyên)

Tổng vốn đầu tư dự 
án (Tỷ đồng) ≤ 50 > 50 đến ≤ 100 > 100 

đến ≤ 200 > 200

Mức thu phí (Triệu đồng) 8,1 11 13 16

Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương 
án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thẩm định lại bằng 50% mức thu phí thẩm 
định lần đầu.

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 18 +19/Ngày 25-3-2022 35

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016


ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 510/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ 

Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 ;

Căn cứ Quyết định số 4448/QĐ-SYT ngày 06/11/2013 của Bộ Y tế về việc 
phê duyệt Đề án “xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ Y tế công ”;

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 904/TTr-SYT ngày 
07/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ 
Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021 như sau: 

Chỉ số hài lòng về dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt 91,47%.

Điều 2. Căn cứ kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ 
Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2021, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của 
người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và những năm 
tiếp theo.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 535/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 18 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực 

đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018  của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
 113/TTr-STNMT ngày 01/3/2022.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Thái nguyên (có Danh mục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tiến
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ 

pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

1

Cấp, gia hạn, 
cấp lại, cấp 
đổi chứng chỉ 
hành nghề đo 
đạc và bản đồ 
hạng II

 a) Về cấp 
chứng chỉ hành 
nghề đo đạc và 
bản đồ hạng II 
Thời hạn trả 
kết quả: Sau 
thời hạn 10 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

b) Về gia 
hạn/cấp lại/cấp 
đổi chứng chỉ 
hành nghề đo 
đạc và bản đồ 
hạng II Thời 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC: 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Chưa quy định

1. Luật Đo đạc 
và Bản đồ ngày 
14/6/2018;

2.  Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Đo đạc và 
Bản đồ.

3. Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP 
ngày 31/12/2021 
của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ 

pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

hạn trả kết quả: 
Trong thời hạn 
03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ.

một số điều của 
Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Đo đạc và bản đồ.

2

Cung cấp 
thông tin, dữ 
liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản 
đồ

Ngay trong 
ngày làm việc 
hoặc theo thời 
gian thống nhất 
với bên yêu 
cầu cung cấp

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC: 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Thái Nguyên;

Địa chỉ: Số 17 đường Đội 
Cấn, phường Trưng Vương, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên.

Mức phí khai 
thác, sử dụng 
thông tin, dữ 
liệu đo đạc và 
bản đồ được 
quy định cụ 
thể tại Biểu 
mức thu phí 
khai thác, sử 
dụng thông 
tin, dữ liệu đo 
đạc và bản đồ 
ban hành kèm 

1. Luật Đo đạc 
và Bản đồ ngày 
14/6/2018.

2.  Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13/3/2019 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Đo đạc và 
Bản đồ.

3. Nghị định số 

Một cửa
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STT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ 

pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

theo Thông 
tư số 
33/2019/TT-
BTC ngày 
10/6/2019 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi Thông tư 
số 
34/2017/TT-
BTC quy định 
về mức thu, 
chế độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định cấp 
giấy phép hoạt 
động đo đạc 
và bản đồ và 
Thông tư số 
196/2016/TT-
BTC quy định 
về mức thu, 

136/2021/NĐ-
CP ngày 
31/12/2021 của 
Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Đo đạc và bản 
đồ.

4. Thông tư số 
196/2016/TT-
BTC ngày 
08/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
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STT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ 

pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

chế độ thu, 
nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
khai thác, sử 
dụng thông tin 
dữ liệu đo đạc 
và bản đồ do 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban 
hành (phụ 
biểu I kèm 
theo Quyết 
định này)

chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí khai 
thác, sử dụng 
thông tin, dữ 
liệu đo đạc và 
bản đồ.

5. Thông tư số 
33/2019/TT-
BTC ngày 
10/6/2019 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa 
đổi Thông tư số 
34/2017/TT-
BTC quy định 
về mức thu, chế 
độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí thẩm 
định cấp giấy 
phép hoạt động 
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STT
Tên thủ tục 

hành chính

Thời hạn 

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ 

pháp lý

Cơ chế 
giải quyết 

TTHC

đo đạc và bản đồ 
và Thông tư số 
196/2016/TT-
BTC quy định 
về mức thu, chế 
độ thu, nộp, 
quản lý và sử 
dụng phí khai 
thác, sử dụng 
thông tin dữ liệu 
đo đạc và bản đồ 
do Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban 
hành.
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Phụ biểu
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN

 DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định 
về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu 
đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành)

Stt Loại thông tin, dữ liệu Đơn 
vị tính

Mức thu 
(đồng) Ghi chú

I Bản đồ địa hình quốc gia in trên 
giấy    

1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:10.000 và lớn hơn tờ 120.000  

2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:25.000 tờ 130.000  

3 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:50.000 tờ 140.000  

4 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:100.000 và nhỏ hơn tờ 170.000  

II Bản đồ số dạng Vector    

1 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 mảnh 400.000

2 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 mảnh 440.000

3 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:10.000 mảnh 670.000

4 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:25.000 mảnh 760.000

Nếu chọn 
lọc nội 
dung theo 
lớp dữ liệu 
thành phần 
thì mức thu 
phí như 
sau: 
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Stt Loại thông tin, dữ liệu Đơn 
vị tính

Mức thu 
(đồng) Ghi chú

5 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:50.000 mảnh 950.000

6 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:100.000 mảnh 2.000.000

7 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:250.000 mảnh 3.500.000

8 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:500.000 mảnh 5.000.000

9 Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:1.000.000 mảnh 8.000.000

10 Bản đồ hành chính Việt Nam bộ 4.000.000

11 Bản đồ hành chính tỉnh bộ 2.000.000

12 Bản đồ hành chính cấp huyện bộ 1.000.000

a) Nhóm 
lớp dữ liệu: 
địa hình; 
dân cư; 
giao thông; 
thuỷ văn: 
thu bằng 
1/6 mức thu 
theo mảnh 
nhân với hệ 
số 1,2; 

b) Nhóm 
lớp dữ liệu: 
địa giới 
hành chính, 
biên giới 
quốc gia; 
thực vật: 
thu bằng 
1/6 mức thu 
theo mảnh

III Bản đồ số dạng Raster Mức thu bằng 50% bản đồ số 
dạng vector cùng tỷ lệ

IV Dữ liệu ảnh hàng không    

1 Dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số file 250.000  

2 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ 
phim độ phân giải 16 µm file 250.000  

3 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ 
phim độ phân giải 20 µm file 200.000  

4 Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ 
phim độ phân giải 22 µm file 150.000  

5 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:2.000 mảnh 60.000  
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Stt Loại thông tin, dữ liệu Đơn 
vị tính

Mức thu 
(đồng) Ghi chú

6 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:5.000 mảnh 60.000  

7 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:10.000 mảnh 70.000  

8 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:25.000 mảnh 70.000  

9 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1:50.000 mảnh 70.000  

V Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc 
gia    

1 Cấp 0 điểm 340.000  

2 Hạng I điểm 250.000  

3 Hạng II điểm 220.000  

4 Hạng III điểm 200.000
Áp dụng 
cho cả các 
điểm địa 
chính cơ sở

VI Số liệu của mạng lưới độ cao quốc 
gia    

1 Hạng I điểm 160.000  

2 Hạng II điểm 150.000  

3 Hạng III điểm 120.000  

VII Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc 
gia    

1 Điểm cơ sở điểm 200.000  

2 Hạng I điểm 160.000  

3 Hạng II điểm 140.000  
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Stt Loại thông tin, dữ liệu Đơn 
vị tính

Mức thu 
(đồng) Ghi chú

VIII Ghi chú điểm toạ độ quốc gia, độ cao 
quốc gia, trọng lực quốc gia tờ 20.000  

IX Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia    

1 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:2.000 mảnh 400.000

2 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:5.000 mảnh 500.000

3 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:10.000 mảnh 850.000

4 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:25.000; 1:50.000; 1:100.000 mảnh 1.500.000

5 Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000 mảnh 8.000.000

1. Nếu 
chọn lọc 
nội dung 
theo dữ liệu 
thành phần 
thì mức thu 
phí như 
sau: 

a) Các dữ 
liệu: địa 
hình; dân 
cư; giao 
thông; thuỷ 
văn: thu 
bằng 1/6 
mức thu 
theo mảnh 
nhân với hệ 
số 1,2; 

b) Các dữ 
liệu: địa 
giới hành 
chính, biên 
giới quốc 
gia; lớp phủ 
bề mặt: thu 
bằng 1/6 
mức thu 
theo mảnh.

2. Nếu bản 
đồ số được 
kết xuất từ 
cơ sở dữ 
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Stt Loại thông tin, dữ liệu Đơn 
vị tính

Mức thu 
(đồng) Ghi chú

liệu và đã 
thu phí sử 
dụng cơ sở 
dữ liệu thì 
không thu 
phí sử dụng 
bản đồ. 

6

Mô hình số độ cao độ chính xác cao 
xây dựng bằng công nghệ quét lidar 
đóng gói theo mảnh tỉ lệ 1/2.000 hoặc 
tỷ lệ1/5.000

mảnh 200.000  

7

Mô hình số độ cao độ chính xác tương 
ứng với khoảng cao đều 0.5 mét đến 5 
mét đóng gói theo mảnh tỷ lệ1/2.000 
hoặc tỷ lệ1/5.000

mảnh 80.000  

8
Mô hình số độ cao độ chính xác tương 
ứng với khoảng cao đều 5 mét đến 10 
mét đóng gói theo mảnh tỷ lệ1/10.000

mảnh 170.000

9

Mô hình số độ cao độ chính xác tương 
ứng với khoảng cao đều 5 mét đến 10 
mét:

- Đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:50.000

- Đóng gói theo mảnh tỷ lệ 1:25.000 

 

 

mảnh

mảnh

 

 

2.550.000

640.000

10
Mô hình số độ cao độ chính xác tương 
ứng với khoảng cao đều 20 mét đóng 
gói theo mảnh tỷ lệ1/50.000 

mảnh 300.000
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


